
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 286 065 324

01/05/2022 N GEMS & Nhom Yeu Thuong ủng hộ KTX 1 000 000          3 287 065 324

02/05/2022 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T5 200 000             3 287 265 324

03/05/2022 Chị Thắm & GĐ Tài Nguyên ủng hộ KTX 500 000             3 287 765 324

Tiền bán phiếu cơm (205ph). 410 000             3 288 175 324

Thu tiền tô nhựa 92 tô 184 000             3 288 359 324

Chi phí 5 387 500              3 282 971 824

04/05/2022 Anh Long ủng hộ KTX 300 000             3 283 271 824

 Chị Nữ (Q10) ủng hộ KTX 100 000             3 283 371 824

Chi phí 830 000                 3 282 541 824

05/05/2022 Anh Hồ Văn Minh (Q7) ủng hộ KTX 2 000 000          3 284 541 824

Tiền bán phiếu cơm (250ph). 500 000             3 285 041 824

Thu tiền tô nhựa 64 tô 128 000             3 285 169 824

Chi phí 1 685 000              3 283 484 824

06/05/2022 Chị ADTB CMTX T5 500 000             3 283 984 824

07/05/2022 Chị Dương Bảo Ái (Q11) ủng hộ KTX 500 000             3 284 484 824

 Anh chị Từ Bửu Thư, Từ Ngọc Liên, Dương 

Bảo Ly(Q11) ủng hộ KTX
100 000             3 284 584 824

Tiền bán phiếu cơm (231ph). 462 000             3 285 046 824

Thu tiền tô nhựa 70 tô 140 000             3 285 186 824

Chi phí 1 614 000              3 283 572 824

08/05/2022 Chị Uyen Thao ủng hộ KTX 200 000             3 283 772 824

Anh Tung Le ủng hộ KTX 200 000             3 283 972 824

Chị Pham Thi Thu Thao ủng hộ KTX 400 000             3 284 372 824

 Anh Danh Quan 11 ủng hộ KTX 1 000 000          3 285 372 824

Chi phí 5 000 000              3 280 372 824

09/05/2022 Chị Xuân ủng hộ KTX 1 000 000          3 281 372 824

Chi phí 890 000                 3 280 482 824

10/05/2022 Chị Nhi ủng hộ KTX 1 000 000          3 281 482 824

MTQ có số GD 094846.100522.162936 CMTX T5 500 000             3 281 982 824

Chị Phạm Thị Lộc (Q11) ủng hộ KTX 1 000 000          3 282 982 824

Tiền bán phiếu cơm  (231ph). 462 000             3 283 444 824

Thu tiền tô nhựa 63 tô 126 000             3 283 570 824

Chi phí 180 000                 3 283 390 824

11/05/2022 Chi phí 709 445                 3 282 681 379

12/05/2022 Tiền bán phiếu cơm (212ph). 424 000             3 283 105 379

 Thu tiền tô nhựa 72 tô 144 000             3 283 249 379

Chi phí 180 000                 3 283 069 379

13/05/2022 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T5 3 000 000          3 286 069 379

Chi phí 3 335 000              3 282 734 379

14/05/2022 Tiền bán phiếu cơm (250ph). 500 000             3 283 234 379

Thu tiền tô nhựa 57 114 000             3 283 348 379

Chi phí 180 000                 3 283 168 379

15/05/2022 Chi phí 336 506                 3 282 831 873

16/05/2022 Tem SM Yêu Thương (Phan Xích Long) ủng hộ KTX 4 579 000          3 287 410 873

Chi phí 390 000                 3 287 020 873

17/05/2022 Anh Lương ủng hộ KTX 1 000 000          3 288 020 873

Chi phí 766 000                 3 287 254 873

BCH LCHSV Khoa Ngoại ngữ ( Trường Ngoại ngữ - Tin học) ủng hộ KTX1 000 000          3 288 254 873

Tiền bán  phiếu cơm (128ph). 256 000             3 288 510 873

18/05/2022 Chi phí 2 710 000              3 285 800 873

19/05/2022 Anh Trần Trí Bảo (Q 8 ) ủng hộ KTX 500 000             3 286 300 873

Anh Ngô Hiếu, chị Quỳnh Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX 3 600 000          3 289 900 873

Tiền bán phiếu cơm (129ph). 258 000             3 290 158 873

Chi phí 485 000                 3 289 673 873

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 05/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 04/2022 mang sang



20/05/2022 Chị Doit CMTX T6 1 000 000          3 290 673 873

MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100 000             3 290 773 873

Chi phí 969 000                 3 289 804 873

21/05/2022 Anh Trung Hớn Vỹ (Q5) ủng hộ KTX 2 000 000          3 291 804 873

 Chị Quỳnh Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX 1 000 000          3 292 804 873

Tiền bán phiếu cơm (146ph). 292 000             3 293 096 873

Chi phí 100 000                 3 292 996 873

Lãi STK 1T 967 560             3 293 964 433

23/05/2022  Chị Thắm và GĐ Tài Nguyên (Q7) ủng hộ KTX 2 000 000          3 295 964 433

Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 296 464 433

Lãi T5 ATM 11 076               3 296 475 509

Chi phí 1 159 600              3 295 315 909

24/05/2022  Anh Lộc ủng hộ KTX 200 000             3 295 515 909

 Chị Thu (Q10) ủng hộ KTX 200 000             3 295 715 909

Tiền bán phiếu cơm (143ph). 286 000             3 296 001 909

Chi phí 480 000                 3 295 521 909

25/05/2022 Chi phí 560 000                 3 294 961 909

26/05/2022  MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 1 000 000          3 295 961 909

Tiền bán phiếu cơm  (156ph). 312 000             3 296 273 909

Chi phí 883 000                 3 295 390 909

27/05/2022 Anh Long (Tân Phú) CMTX T5 300 000             3 295 690 909

28/05/2022 Tiền bán phiếu cơ (161ph). 322 000             3 296 012 909

Chi phí 1 011 000              3 295 001 909

31/05/2022  Anh Hùng (Q11) ủng hộ KTX 5 000 000          3 300 001 909

 Anh Thành (Q11) ủng hộ KTX 1 000 000          3 301 001 909

Anh Như (Bình Tân) ủng hộ KTX 1 000 000          3 302 001 909

Chị Ngọc (Q5) ủng hộ KTX 400 000             3 302 401 909

 Anh Tung ủng hộ KTX 200 000             3 302 601 909

Tiền bán phiếu cơm (123ph). 246 000             3 302 847 909

Chi phí 14 446 000            3 288 401 909

46 623 636     44 287 051          3 288 401 909

Thu Chi Tồn

3 286 065 324

978 636           

5 500 000          

34 579 000      

4 730 000        2 365                              

Tiền thu lại tô nhựa (418 tô) 836 000           418                                 

44 287 051        

46 623 636    44 287 051     3 288 401 909

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

03/5/22 Gas 45kg 4 957 500

Chuối kg 180 000

Cải chua kg 10 18 000 180 000

Hành lá kg 1 25 000 25 000

Ớt kg 2 22 500 45 000

5 387 500

04/5/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

Chả cá basa tươi kg 10 27 000 270 000

830 000

05/5/22 Tô nhựa có nắp cái 200 2 000 400 000

Thịt xay kg 15 45 000 675 000

Thịt gà kg 10 43 000 430 000

Tổng 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 05/2022

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 05/2022

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (2 365phiếu)



Chuối kg 180 000

1 685 000

07/5/22 Thịt xay kg 9 43 000 387 000

Thịt đùi heo kg 16 52 000 832 000

Thịt gà kg 5 43 000 215 000

Chuối kg 180 000

1 614 000

08/5/22 Hỗ trợ CT T7YT Hà Tĩnh lần 1 5 000 000 5 000 000

5 000 000

09/5/22 Tô nhựa có nắp cái 300 2 000 600 000

Phí VS T4/22 tháng 1 220 000 220 000

Phí vc chả cá Saigon - Cần Thơ lần 1 70 000 70 000

890 000

10/5/22 Chuối kg 180 000

180 000

11/5/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

Tiền nước T5/22 tháng 1 149 445 149 445

709 445

12/5/22 Chuối kg 180 000

180 000

13/5/22 Nạc vai heo Alibem kg 15.5 70 000 1 085 000

Tỏi gà kg 45 50 000 2 250 000

3 335 000

14/5/22 Chuối kg 180 000

180 000

15/5/22 Tiền điện T5/2022 tháng 1 336 506 336 506

336 506

16/5/22 Phí Điện thoại bàn T4 tháng 1 40 000 40 000

Phí Internet quán cơm T4 tháng 1 350 000 350 000

390 000

17/5/22 Khăn giấy cây 2 90 000 180 000

Tăm hộp 1 20 000 20 000

Hủ đựng tăm cái 3 12 000 36 000

Ly nhựa cái 250 160 40 000

Chuối kg 180 000

Bầu kg 20 7 000 140 000

Tỏi kg 5 34 000 170 000

766 000

18/5/22 Cá cam Nhật kg 60 39 000 2 340 000

Sườn heo que kg 10 37 000 370 000

2 710 000

19/5/22 Chuối kg 100 000

Mướp kg 20 7 000 140 000

Ớt kg 1 25 000 25 000

Phí VS T5/22 tháng 1 220 000 220 000

485 000

20/5/22 Thịt gà kg 4.4 189 000

Thịt đùi heo kg 15 52 000 780 000

969 000

21/5/22 Chuối kg 100 000

100 000

23/5/22 Chả cá basa hấp kg 40 28 000 1 120 000

Phií in sao kê VCB Quý 1/2022 trang 12 3 300 39 600

1 159 600

24/5/22 Rau muống kg 14 10 000 140 000

Rau nêm kg 10 000

Me kg 150 000

Hành lá kg 30 000

Chuối kg 150 000

480 000

25/5/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 



560 000

26/5/22 Phiếu giữ xe cuốn 10 7 000 70 000

Thịt đùi heo kg 9 47 000 423 000

Thịt xay kg 6 40 000 240 000

Chuối kg 150 000

883 000

28/5/22 Cà rốt kg 3 17 000 51 000

Dừa tươi trái 5 12 000 60 000

Chuối kg 150 000

Bánh mì ổ 250 3 000 750 000

1 011 000

31/5/22 Chả cá basa hấp kg 20 28 000 560 000

Chả cá basa tươi kg 10 27 000 270 000

Rau muống kg 21 10 000 210 000

Giá kg 5 10 000 50 000

Cà chua kg 3 17 000 51 000

Ngò gai kg 15 000

Hành lá kg 2 35 000 70 000

Bầu kg 10 7 000 70 000

Chuối kg 150 000

Chi lương tháng 5/2022 Lê Tuấn Tú tháng 1 9 000 000 9 000 000

Chi lương kế toán T5/2022 Loannguyen tháng 1 4 000 000 4 000 000

14 446 000

44 287 051TỔNG CỘNG 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 

Tổng: 


